
 

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DƯ ̣THI  劍橋檢定報名表 

Chứng chỉ tiếng Anh của Đaị hoc̣ Cambridge 

Cấp đô ̣級別:  請勾選報名級別 

青少年級 兒童級 

□ KET （初級）        

□ PET  （中級）       

□ FCE  （高級） 

□ Starters（初級）       

□ Movers （中級）       

□ Flyers   （高級） 

 

Đang học lớp 中文班級 : ……………… 

Số thứ tự trong lớp 座號 : …………… 

Họ và tên tiếng Hoa 中文姓名: ………………………………… 

Ho ̣và tên theo hộ chiếu 護照姓名 (chữ in hoa 大寫字母): …………………………… 

Sinh ngày 出生日期: ngày 日…………   tháng 月…………   năm 年………… 

Giới tính 性別: ………… 

  Họ tên Phụ huynh  家長姓名:………….………………………………..……………..… 

  Điêṇ thoaị Phụ huynh 家長電話: ………….………………………………..…………… 
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